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CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /CCKL-TCHC 

V/v rà soát, báo cáo tình hình sử dụng 

và kích hoạt tài khoản VNeID 

Bình Định, ngày     tháng  10  năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh  ình  ịnh 

 

Thực hiện Văn bản số 3212/SNN-VP ngày 03/10/2023 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, về việc rà soát, báo cáo tình hình kích hoạt, sử dụng tài 

khoản VNeID, Chi cục Kiểm lâm báo cáo cụ thể như sau: 

1. Chi cục Kiểm lâm đã triển khai, quán triệt cho công chức, người lao động 

thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài 

khoản VNeID để thay thế giấy tờ tùy thân trong các giao dịch hành chính, dân sự 

và thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu. 

2. Kết quả, đến nay đã có 100% công chức và người lao động đã đăng ký, 

kích hoạt tài khoản VneID, cụ thể tại Phụ lục đính kèm. 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó CCT phụ trách và PCCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Đức Sáu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  

ĐANG CÔNG TÁC TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM 

(Kèm theo Văn bản số:          /CCKL-TCHC ngày  06/10/2023  của Chi cục Kiểm lâm) 

 

STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

I CƠ QUAN CHI CỤC KIỂM LÂM   

 Lãnh đạo Chi cục     

01 03870012940 Lê  ức Sáu 
Phó Chi cục trưởng 

phụ trách 
x   

02 052181002952 Nguyễn Thị Anh Nguyên Phó Chi cục trưởng  x 
  

 Phòng Tổ chức-Hành chính    

03 052073002214 Ngô  ữu Niên Trưởng phòng  x   

04 052071002125  ỗ Thanh Lục Phó Trưởng phòng  x   

05 052175017558 Nguyễn Thu Thủy Công chức x   

06 052180002447 Lê Thị  ồng  iển Công chức x   

07 052178002576 Trần Thị Thúy Hằng Công chức x   

08 052185002778 Nguyễn Thị Phương Thảo Công chức x   

09 052065001939 Kiều Phương Linh Công chức x   

10 052188002740 Nguyễn Thị Tố Quyên Lao động hợp đồng x   

 Phòng Thanh tra-Pháp chế    

11 052176002454 Lê Thị Phong Lân Trưởng phòng  x   

12 052077002195 Nguyễn Thành Long Phó Trưởng phòng  x   

13 052078002475  ỗ Thanh Lẹ Công chức  x   

14 052190002799 Trần Thị Kim Tánh Công chức  x   

 Phòng Sử dụng và phát triển rừng    

15 001068024878 Nguyễn  ình Lâm Trưởng phòng  x   
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STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

16 034168009276 Vũ Thị  ồng Thúy Phó Trưởng phòng  x   

17 052079002473 Nguyễn  oài Thanh Công chức  x   

18 052187002527 Nguyễn Ngọc Nga Công chức  x   

19 052186002206 Trần Thị  ích Liên Công chức  x   

20 048076000557 Nguyễn Thuận Công chức  x   

 Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên    

21 052083009949 Nguyễn Thanh Tuyền Trưởng phòng  x   

22 052080014168 Nguyễn Thế Nghi Phó Trưởng phòng  x   

23 052186002212  ỗ Thị Mươi Công chức x   

24 052086001793 Nguyễn Xuân Vũ Công chức x   

25 064184007248  ồ Thị Thanh Thảo Công chức x   

II ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG  

26 042067002124 Dương  ữu Linh  ội trưởng x   

27 052072002651  ùi Việt Trung Phó  ội trưởng x   

28 051083002741 Nguyễn Thanh Lâm Công chức x   

29 052070021661 Lê Trung  iếu Công chức x   

30 040191007105  ùi Thị Thanh  ằng Công chức x   

31 052087015312 Lê Thanh Bình Lao động hợp đồng x   

III HẠT KIÊM LÂM THỊ XÃ HOÀI NHƠN    

32 052072018122 Lê Văn Lũy  ạt trưởng x   

33 038071021340  ỗ Văn  oàn Phó  ạt trưởng x   

34 052088002734 Nguyễn  iếu Trung Phó  ạt trưởng x   

35 052070014634 Nguyễn  ữu  ộ Phó Trạm trưởng x   

36 052078002120 Trần Văn Thuận Phó Trạm trưởng x   
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STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

37 052188004222 Nguyễn Thị Tố Nữ Công chức x   

38 052187014285 Lê Thị Sinh Công chức x   

39 052080013831 Nguyễn Lê  oàng Vũ Công chức x   

40 052094005499 Dương Văn Ty Công chức x   

41 052087014490 Trần  ăng  oài Công chức x   

42 052067010580 Nguyễn Thanh Tuấn Lao động hợp đồng x   

43 052076000670 Trương Ngọc Nhuận Lao động hợp đồng x   

44 052081014267 Nguyễn Thái Cơ Lao động hợp đồng x   

IV HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TÂY SƠN   

45 052063002672 Nguyễn Ơn  ạt trưởng x   

46 052073011353 Sử Thành Nhơn Phó  ạt trưởng x   

47 052078008487 Nguyễn Sơn Tùng Phó  ạt trưởng x   

48 052067005309 Trần Văn Khánh Công chức x   

49 052075019845 Cao Thanh  ải Công chức x   

50 052082005941 Nguyễn Trần Quốc Sơn Công chức x   

51 052081006094 Phạm Minh  ức Công chức x   

52 052076015585 Trần Minh Dương Công chức x   

53 052079020840  ặng Minh  iệu Công chức x   

54 052079002862 Nguyễn Quốc Thái Công chức x   

55 052186004022 Trần Thị Kiều Mỹ Nhung Công chức x   

56 040183018011 Trần Thị  ồng Công chức x   

57 052185001570  ặng Thị Phiên Công chức x   

58 052083020613 Châu Minh  ậu Lao động hợp đồng x   

59 052087018081  ồ Nguyễn Thiện Dũng Lao động hợp đồng x   
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STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

60 052084006812  uỳnh Văn  ang Lao động hợp đồng x   

61 052093007095 Lê Thanh  ông Lao động hợp đồng x   

62 052097013845  uỳnh  ỗ Quang Thịnh Lao động hợp đồng x   

V HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VĨNH THẠNH   

63 001072028055  ặng  á Quang   ạt trưởng x   

64 046079014724 Dương Ngọc  òa  Phó  ạt trưởng 
 

x 
  

65 052080010510 Trần Trọng Toàn  Phó  ạt trưởng x   

66 052078002198 Trương Xuân Vinh  Trạm trưởng x   

67 052074014082 Trần Quang Giữ  Trạm trưởng x   

68 052071001456 Nguyễn Văn  ảy  Phó Trạm trưởng x   

69 052076008963 Lê Văn Lai  PhóTrạm trưởng x   

70 052087007656 Nguyễn Văn Toàn  Công chức x   

71 052073024653 Trần Công Danh  Công chức x   

72 052064013665  uỳnh Văn Lo  Công chức x   

73 052085014540 Phạm Công Trải  Công chức x   

74 052088001615  inh Giang  ình  Công chức x   

75 052072001706 Nguyễn Xuân Mai  Công chức x   

76 052077013127 Từ Vương Quốc  Công chức x   

77 052085018320 Thân Văn Sâm  Công chức x   

78 052187015459  ỗ Thị Ánh Sao  Công chức x   

79 052092021865 Phan Thanh Kha  Công chức x   

80 038082045648 Quách Văn Duy  Công chức x   

81 052094015034 Nguyễn Thanh Sơn Lao động hợp đồng x   

82 052078008737 Cao Thanh Chung Lao động hợp đồng x   
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STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

83 052082013792  ặng Văn Sang Lao động hợp đồng x   

84 052071003294 Nguyễn  iếu Như Lao động hợp đồng x   

85 052080001710 Nguyễn  ồng  ức Lao động hợp đồng x   

86 042070013350 Nguyễn Văn  ình Lao động hợp đồng x   

87 052084015614  inh Dốp Lao động hợp đồng x   

88 052080001839 Nguyễn Minh  iến Lao động hợp đồng x   

VI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN AN LÃO   

89 017074003997 Tạ Anh Tuấn  ạt trưởng 
x 

  

90 052076001611 Phạm Phương  ắc Phó  ạt trưởng 
x 

  

91 052077001764  inh Văn  òa Phó  ạt trưởng 
x 

  

92 052083012319 Nguyễn Thế Thân Phó Trạm trưởng 
x 

  

93 052070013545 Võ Cao Sơn Công chức 
x 

  

94 052075001362 Phạm Quốc Việt Công chức 
x 

  

95 052085000767 Võ  ức Thắng Công chức 
x 

  

96 052073000750 Nguyễn Trọng Tài Công chức 
x 

  

97 052079001642  uỳnh  ữu  á Công chức 
x 

  

98 052080001407  uỳnh Văn Tuấn Công chức 
x 

  

99 052083012129 Võ Văn Quang Công chức 
x 

  

100 052079002877 Nguyễn Thanh  iều Công chức 
x 

  

101 052088008754 Dương  ình Cận Công chức 
x 

  

102 049075017528 Trần Quốc Trung Công chức 
x 

  

103 052087000867 Nguyễn   ức Long Công chức 
x 

  

104 052082001313 Nguyễn Thái Sinh Công chức 
x 

  

105 052090016688 Trần Văn Ngộ Công chức 
x 
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STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

106 052079032360  inh Văn  iệp Công chức 
x 

  

107 052069002578 Trần Văn Công  Công chức 
x 

  

108 052070002350 Dương Quốc Tuấn Công chức 
x 

  

109 044084005088 Chu  ức Minh Lao động hợp đồng 
x 

  

110 052088015022 Lê Văn Nhân Lao động hợp đồng 
x 

  

111 052085019352 Nguyễn  ức Phô Lao động hợp đồng 
x 

  

112 052088009580 Nguyễn Thành Nhân Lao động hợp đồng 
x 

  

113 052189014921 Nguyễn Thị Như Thúy Lao động hợp đồng 
x 

  

VII HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ MỸ   

114 052077019644 Ngô Khánh Toàn  ạt trưởng x   

115 05207412993 Nguyễn Thanh  ồng Phó  ạt trưởng x   

116 052076006313 Nguyễn Thanh Tùng Phó  ạt trưởng x   

117 052067008399 Võ Minh Vương Công chức x   

118 052084005157 Trần Ngọc  ưng Công chức x   

119 052080011907 Dương Trọng Tài Công chức x   

120 052083015138  ùi Văn  òa Công chức x   

121 052089006204 Lê Quốc Tuấn Công chức x   

122 052084009210 Trương Cao Khương Lao động hợp đồng x   

123 052178004193 Trần Thị Thu Vân Lao động hợp đồng x   

VIII HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ CÁT   

124 052063000442 Phạm Lộc  ạt trưởng x   

125 052078000721 Võ Văn Tiến Phó  ạt trưởng x   

126 052069017340 Lê Chí Công Trạm trưởng x   

127 052064013473 Nguyễn Văn Chiến Trạm trưởng x   
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STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

128 052071009130 Mai Thiện 
Công chức 

x   

129 052081011879 Ngô Khánh Trực 
Công chức 

x   

130 052080001279  ùi  ồng Chiến 
Công chức 

x   

131 052192000530  ồ Trần Thị Minh Nguyệt Công chức x   

132 052189015100 Nguyễn Thị Thanh Thoa Lao động hợp đồng x   

133 052078017486 Nguyễn Ngọc  uy Lao động hợp đồng x   

134 052071002127  à Thanh Tuấn Lao động hợp đồng x   

IX HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÂN CANH   

135 036073023943 Lương Văn  uấn  ạt trưởng x   

136 052077014861 Nguyễn Thanh  ải Phó  ạt trưởng x   

137 052068015503 Nguyễn Văn Thành Phó  ạt trưởng x   

138 052188005345 Trương Thị Thùy Trang Công chức x   

139 052083024296 So Men Thảo Công chức x   

140 052078017348 Nguyễn Phúc  ưng Công chức x   

141 064072004990 Nguyễn Ngọc Anh Công chức x   

142 052073002361 Phạm  ình An Công chức x   

143 052082018191 Trần Minh Tuấn Công chức x   

144 044182011653  oàng Thị Minh Công chức x   

145 052088007525 Nguyễn Văn Thông Công chức x   

146 052086004373 Nguyễn Chí Toàn Công chức x   

147 052088018707  ùi  ức Tín Công chức x   

148 052096014277 Lê Văn Nghĩa Công chức x   

149 052096017870 Thân Thiên Ngọc Công chức x   

150 042083014704  ậu  á Việt Công chức x   
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STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

151 025087014789 Nguyễn Xuân  ương Lao động hợp đồng x   

152 019171008696  ồ Thị Linh Lao động hợp đồng x   

153 052093009948 Phạm Tài Lao động hợp đồng x   

154 064075000951 Nguyễn Thanh Yên Lao động hợp đồng x   

X HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HOÀI ÂN    

155 052073014038 Nguyễn Văn  òa   ạt trưởng 
x 

  

156 052077019854 Trần Văn Tha  Phó  ạt trưởng 
x 

  

157 052080007536 Nguyễn Văn  ợp  Phó  ạt trưởng 
x 

  

158 052086012183  ặng  oài Minh  
Công chức x 

  

159 052076019793  uỳnh  ảo Ly 
Công chức x 

  

160 052079033522  ỗ Cao Trí 
Công chức x 

  

161 052079022952 Trương Công Phê 
Công chức x 

  

162 052076011249  inh Văn Lơn 
Công chức x 

  

163 052077016356  uỳnh Ngọc  uy 
Công chức x 

  

164 052095000937 Lê Thế Dũng 
Công chức x 

  

165 052085017884 Nguyễn  ức  oàng 
Công chức x 

  

166 052084008459 Phan Văn Thành 
Công chức x 

  

167 040085025909 Nguyễn Duy Trường 
Công chức x 

  

168 052079033920 Nguyễn  ỗ  ình  ạo 
Công chức x 

  

169 052074015968  ào Lê  ảo 
Công chức x 

  

170 052095007683 Lê Quốc Việt 
Công chức x 

  

171 052074009817 Nguyễn  á Truyền 
Lao động hợp đồng x 

  

172 052086010282 Lê Văn Phúc 
Lao động hợp đồng x 

  

173 052084009499 Nguyễn Kiển 
Lao động hợp đồng x 
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STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

174 052091013317 Nguyễn Minh Nhựt Lao động hợp đồng 
x 

  

175 052193015111 Nguyễn Nhật Thảo Lao động hợp đồng 
x 

  

176 052085009399  inh Công Duy Lao động hợp đồng x   

XI HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN TUY PHƯỚC-TP. QUY NHƠN  

177 052070007482  oàn Văn Tá  ạt trưởng x   

178 044068002209 Hoàng Minh Trí Phó  ạt trưởng 
 

x 
  

179 052078012735 Nguyễn Tấn Lực Phó  ạt trưởng x   

180 052064018128 Lê  ình Phú Công chức x   

181 052064011132 Võ Ngọc Lâm Công chức x   

182 026073004953  uỳnh Kỳ Anh Công chức x   

183 052185010882 Phan Thị Ngọc Thạch Công chức x   

184 052185004151 Nguyễn Thị  oàng Vân Công chức x   

185 052177018196  ặng Thị Thanh Thảo Công chức x   

186 052091021898 Nguyễn Thành Tạo Công chức x   

187 052083021693 Trương  á Khôi Lao động hợp đồng x   

188 052194003010 Nguyễn Thị Anh Phương Lao động hợp đồng x   

189 052082017470  inh Văn Khoa Lao động hợp đồng x   

XII HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ AN NHƠN   

190 052076019684 Phan Văn  ải  ạt trưởng x   

191 052097036289 Nguyễn Tấn  uy Phó  ạt trưởng 
 

x 
  

192 052081009739 Thái Thanh Tường Công chức x   

193 038090029515 Lê Thanh Quân Công chức x   

194 052064020906  uỳnh Xuân  a Công chức x   

195 052189003524  uỳnh Thị Như Quỳnh Công chức x   



10 

STT 
Số CMND/ 

CCCD 
Họ và tên Chức vụ 

Đã 

kích 

hoạt  

VNeID 

Chưa 

kích 

hoạt 

VNeID 

Lý 

do 

196 052086002618 Lương  ữu Tấn Công chức x   

197 052080016914 Lê Văn Nhàng Lao động hợp đồng x   
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